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TÊN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ: Bài 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT. 
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
-Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.
- Nêu được sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào.
- Nêu được tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chất khí, chân không.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:Tìm hiểu thu thập thông tin thực tế kết hợp sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, video để tìm hiểu hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng, chất khí và chân không.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thiết kế thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, hợp tác giải quyết các kết quả thu được để tìm hiểu các hình thức truyền nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí, chân không.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có thể tự thiết kế thí nghiệm về các hình thức truyền nhiệt của các chất tương tự như thí nghiệm sách giáo khoa bằng dugj cụ thực tế.  
2.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận thức: 
+ Nhận biết được qua các thí nghiệm H 23.1; 23.2 sự truyền nhiệt bằng cách tạo thành dòng gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu xảy ra cả ở chất khí thông qua thí nghiệm H23.3.
+ Nhận biết được qua thí nghiệm H 23.4; 23.5 sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt xảy ra ở chất khí và cả ở chân không. 
- Năng lực tìm hiểu : Đề xuất vấn đề và đặt câu hỏi: Vậy còn chân không sẽ truyền nhiệt như thế nào? Nhiệt năng từ Mặt Trời truyền đến Trái Đất bằng hình thức nào? Tìm hiểu tiếp thí nghiệm H 23.4 và 23.5 để giải quyết vấn đề câu hỏi vừa đặt ra. 
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Nêu được VD về đối lưu, bức xạ nhiệt trong đời sống. Vận dụng được kiến thức về hình thức truyền nhiệt của các chất vào đời sống thực tế.
3. Phẩm chất:
- Trung thực trong báo cáo kết quả thí nghiệm. Cẩn thận tỉ mỉ khi làm thí nghiệm đốt nóng có lửa và đồ thủy tinh.
- Chăm chỉ đọc tài liệu,học bài cũ, chuẩn bị những nội dung của bài học mới trước ở nhà. Tìm hiểu hiện tượng trong đời sông gắn liền với bài học. 
- Đoàn kết tích cực hợp tác trong khi làm thí nghiệm nhóm. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
- Kế hoạch bài học.
- Bộ TN H23.1; 23.2; 23.3; 23.4; 23.5.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục.
2. Học sinh: Mỗi nhóm HS: 1 bộ thí nghiệm H 23.2; 23.4; 23.5.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   Tạo hứng thú cho HS trong học tập, tạo sự tò mò cần thiết của tiết học.
b) Nội dung: Nhận biết được hình thức truyền nhiệt của các chất. 
c) Sản phẩm: 
? Nêu dẫn nhiệt là gì? Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất nào? 
? Các chất lỏng, khí, chân không sẽ truyền nhiệt bằng hình thức nào? 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề: 
-GV yêu cầu: 
+ Dẫn nhiệt là gì? Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất nào? Tại sao nồi xông thường làm bằng kim loại còn bát đĩa làm bằng sứ?
+ Các chất lỏng, khí, chân không truyền nhiệt bằng hình thức nào? 
HS tiếp nhận thông tin.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS:Trả lời yêu cầu.
- GV: Theo dõi và bổ sung khi cần.
- Dự kiến sản phẩm: HS lên bảng trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS lên bảng trả lời. 
*Đánh giá kết quả:
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- GV nhận xét đánh giá.
GV gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học: Để trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài chúng ta cùng vào bài học hôm nay. 
· GV nêu mục tiêu bài học.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí thông qua các thí nghiệm H23.2; 23.3. Nêu được đối lưu chỉ xảy ra trong chất lỏng và chất khí, không xảy ra trong chất rắn và chân không vì không có sự tạo thành dòng đối lưu. 
- HS nhận biết được bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt xảy ra trong chất khí và cả trong chân không thông qua các thí nghiệm H 23.4; 23.5.
b. Nội dung: HS nêu được hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khi, chân không. 
c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu C1-> C12 từ đó rút ra hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 2.1:Tìm hiểu hiện tượng đối lưu.

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
-GV yêu cầu: GV làm thí nghiệm H 23.1: Sự dẫn nhiệt của nước nếu ta không gắn miếng sáp ở đáy mà gắn ở miệng ống nghiệm và đun nóng đáy thì chỉ trong thời gian ngắn sáp đã nóng chảy. Vậy nước đã truyền nhiệt bằng hình thức nào? 
Yêu cầu HS quan sát H 23.2 (SGK)
? Nêu mục đích thí nghiệm? Dụng cụ? Các bước tiến hành thí nghiệm? 
GV chỉnh sửa và yêu cầu HS làm thí nghiệm theo nhóm H 23.2
?Qua thí nghiệm trả lời các câu C1 -> C3
Qua thí nghiệm hãy nêu đối lưu là gì ? Đối lưu xảy ra trong chất nào? 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS: 
+ Quan sát H23.2 kết hợp SGK tìm hiểu và tiến hành thí nghệm theo nhóm. 
+ Trả lời các câu hỏi của GV nêu và các câu hỏi SGK. C1-> C4
-GV: Phát dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm
+ Điều khiển lớp làm thí nghiệm và thảo luận theo nhóm. 
Chú ý làm thí nghiệm với đèn cồn và đồ thủy tinh. 
+ Hướng dẫn các bước tiến hành thí nghiệm. Giúp đỡ các nhóm làm yếu khi tiến hành thí nghiệm.
Hết thời gian, yêu cầu các nhóm báo cáo thí nghiệm. Trả lời các câu hỏi SGK.
 *Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả hoạt động của nhóm. Trả lời các câu hỏi SGK 
Rút ra được đối lưu là gì? Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yêu của chất lỏng và chất khí. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét, bổ sung đánh giá.
- GV nhận xét đánh giá.
=> GV chốt kiến thức ghi bảng.
	I.Đối lưu.
1. Thí nghiệm. 

2. Trả lời câu hỏi.
C1: Nước màu tím di chuyển thành từng dòng.
C2: Lớp nước ở dưới được đun nóng nở ra nhẹ hơn vì:
d = P/V
Khi t0 tăng thì V tăng mà 
 P = không đổi
· dnóng < dlạnh
=>Nước nóng nhẹ hơn nước lạnh nên nổi lên, nhường chỗ cho nước lạnh nặng hơn chìm xuống và cứ như thế tạo thành dòng.
C3: Nhờ nhiệt kế.  















=>Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành  các dòng gọi là sự đối lưu.
Sự đối lưu xảy ra trong chất lỏng và chất khí.

	Hoạt động 2.2: Vận dụng. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV tiến hành thí nghiệm H 23.3 biểu diễn cho HS quan sát. 
GV yêu cầu HS quan sát GV làm thí nghiệm thảo luận theo nhóm vận dụng kiến thức về đối lưu trả lời các câu C4-> C6. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Thực hiện nhiệm vụ.
- HS quan sát GV làm thí nghiệm thảo luận theo nhóm vận dụng đối lưu giải thích C4 ; C5 tại sao đun nước hoặc chất lỏng nói chung phải đun từ dưới lên. 
? C6: Trong chân không và chất rắn có xảy ra  đối lưu không? 
-GV: Điều khiển lớp hoạt động nhóm thảo luận để trả lời. 
-Dự kiến sản phẩm: Câu trả lời.
*Báo cáo kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả thảo luận trả lời các câu C5; C6. 
*Đánh giá kết quả thảo luận nhóm. 
- HS nhận xét bổ sung đánh giá.
- GV nhận xét đánh giá. 
- GV chốt. 
	3. Vận dụng.
C4: Lớp không khí bên ngọn nến được đốt nóng nên nhẹ hơn không khí lạnh vì trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn trọng lượng riêng của không khí lạnh. Vì thế nhường chỗ cho không khí lạnh ở phía không có ngọn nến luồn qua khe hở và đi lên lại tiếp được đun nóng và cứ như thế tạo thành dòng. 
C5: Để phần ở dưới nóng lên trước đi lên (vì trọng lượng riêng giảm), phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu.
C6: Không, vì trong chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu.

 

	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu bức xạ nhiệt. 

	*Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV giới thiệu như phần đầu của mục II SGK và nhấn mạnh: Nhiệt đã truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất bằng hình thức nào? Yêu cầu HS thảo luận và đưa ra dự đoán.
-Quan sát thí nghiệm H23.4 và 3.5 yêu cầu HS nêu mục đích thí nghiệm, dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm. 
- Yêu cầu HS làm TN theo nhóm như các bước đã nêu.
- Quan sát thí nghiệm trả lời C7 : Giọt nước màu di chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì? 
 C8 : Giọt nước màu di chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ có tác dụng gì? 
C9 : Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không? 
- Từ thí nghiệm rút ra kết luận gì? 
*Thực hiện nhiệm vụ: 
-HS: 
+Lắng nghe GV giới thiệu hiện tượng kết hợp SGK đưa ra các dự đoán. 
+ Tìm hiểu thí nghiệm H23.4 SGK để trả lời các yêu cầu của GV. 
+ Nhận dụng cụ thí nghiệm tiến hành thí nghiệm nhóm. Quan sát thí nghiệm trả lời các câu C7 ; C8; C9. 
+Từ thí nghiệm rút ra kết luận cần thiết khẳng định lạn dự đoán ban đầu. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận.
- Đại diện nhóm trả lời kết quả thảo luận của nhóm mình. 
+Trả lời các câu hỏi SGK. 
+ Rút ra kết luận. 
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
- HS các nhóm nhận xét, bổ sung, đánh giá.
-GV nhận xét, đánh giá.
->GV chốt kiến thức ghi bảng.
	II. Bức xạ nhiệt.
1. Thí nghiệm: 



2.Trả lời câu hỏi.
C7: Không khí trong bình đã nóng lên nở ra.
C8:  Không khí trong bình đã lạnh đi. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn tới bình. Điều này chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn tới bình theo đường thẳng. 
C9: Không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng. 







Kết luận: Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng gọi là bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ngay cả ở trong chân không. 
-Nhận xét: Khả năng hấp thụ các tia nhiệt của một vật phụ thuộc vào tính chất bề mặt của vật. 
+Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thù hấp thụ các tia nhiệt càng nhiều. 



3. Hoạt động luyện tập 
a) Mục tiêu:  Dùng các kiến thức vật lý trong bài về hình thức truyền nhiệt của các chất để luyện tập củng cố nội dung bài học.  
b) Nội dung: Hệ thống bài tập trắc nghiệm của GV trong phần phụ lục. 
c) Sản phẩm: Hoàn thiện các câu trắc nghiệm. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
Thảo luận nhóm trả lời bài tập trắc nghiệm. 
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động . Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận xét bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Câu 1- Hiển thị đáp án: Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí ⇒ Đáp án A
Câu 2- Hiển thị đáp án
Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được ⇒ Đáp án B
Câu 3- Hiển thị đáp án
Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng ⇒ Đáp án A
Câu 4- Hiển thị đáp án
[bookmark: _GoBack]Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt ⇒Đáp án C
Câu 5- Hiển thị đáp ánSự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng không phải là bức xạ nhiệt ⇒ Đáp án A
Câu 6 – Hiển thị đáp án
Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng sự bức xạ ⇒ Đáp án C
Câu 7- Hiển thị đáp án
Tất cả các vật dù nóng nhiều hay nóng ít đều bức xạ nhiệt ⇒ Đáp án C
Câu 8- Hiển thị đáp án
Đốt ở đáy ống. Vì đốt ở đáy ống sẽ tạo nên dòng đôi lưu làm cho nước nhanh sôi hơn.
⇒ Đáp án C.


4. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu:   HS vận dụng kiến thức vừa học để giải thích, tìm hiểu hiện tượng trong đời sống thực tế, tự tìm hiểu ở ngoài lớp học. Yêu thích môn học. 
b) Nội dung: Vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS C10; C11; C12. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS vận dụng kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích các câu C10 ->C12.
C10: Tại sao trong thí nghiệm H22.4 bình chứa không khí lại phủ muội đen?
C11: Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen? 
C12 : Hãy chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống: 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động cá nhân hoàn thiện các câu hỏi phần vận dụng.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Cá nhân HS trả lời các câu hỏi C10->C12
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
-HS nhận xét bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét đánh giá chung.
	III. Vận dụng. 
C10: Để tăng khả năng hấp thụ các tia nhiệt.
C11: Để giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt.
C12:Bảng 23.1: phần cuối.


Phụ lục (nếu có): Phụ lục có thể là hệ thống câu hỏi cho HS luyện tập, vận dụng… cũng có thể là bảng số liệu để HS điền dữ liệu vào.
C12: 
	Chất
	Rắn
	Lỏng
	khí
	Chân không

	Hình thức truyền nhiệt chủ yếu.
	Dẫn nhiệt
	Đối lưu
	Đối lưu
	Bức xạ nhiệt.



Hãy chọn chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng.
Bài 1: Đối lưu là:
A. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.
B. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất rắn.
C. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng.
D. Sự truyền nhiệt bằng các dòng chất khí.
Bài 2: Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?
A. Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn.
B. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
B. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
C. Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm.
D. Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.
Bài 3: Bức xạ nhiệt là:
A. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.
B. Sự truyền nhiệt qua không khí.
C. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc.
D. Sự truyền nhiệt qua chất rắn.
Bài 4: Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.
B. Bằng sự đối lưu.
C. Bằng bức xạ nhiệt.
D. Bằng một hình thức khác.
Bài 5: Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.
C. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.
D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
Bài 6: Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?
A. Sự đối lưu.
B. Sự dẫn nhiệt của không khí.
C. Sự bức xạ.
D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.
Bài 7: Chọn câu trả lời sai:
A. Một vật khi hấp thụ bức xạ nhiệt truyền đến thì nhiệt độ của vật sẽ tăng lên.
B. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng cách phát ra các tia nhiệt đi thẳng.
C. Vật lạnh quá thì không thể bức xạ nhiệt.
D. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không.
Bài 8: Một ống nghiệm đựng đầy nước, cần đốt nóng ống ở vị trí nào của ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn?
A. Đốt ở giữa ống.
B. Đốt ở miệng ống.
C. Đốt ở đáy ống.
D. Đốt ở vị trí nào cũng được
Nhóm soạn giáo án Vật lý THCS								Trang 7

